
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Ca thi
Phòng 

zoom
ID Zoom Thời gian thi Ngày thi

1 T603001 ĐẶNG VŨ KỲ 25/08/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

2 T603002 HOÀNG HẢI PHONG 25/10/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

3 T603003 LÊ HÀ MY 11/12/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

4 T603004 NGÔ LÊ BẢO AN 07/08/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

5 T603005 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 06/04/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

6 T603006 NGUYỄN NAM ANH 21/02/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

7 T603007 TRẦN NGUYỄN AN NHIÊN 05/11/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

8 T603008 TRẦN XUÂN BÁCH 27/01/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

9 T603009 ĐINH NGỌC HÂN 04/03/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG LOẠI QUỐC GIA

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO 2022 - 2023

Đơn vị: Trường Tiểu học Gia Thượng - Long Biên - Hà Nội

Ngày thi: 23/10/2022 ( Chủ Nhật)



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Ca thi
Phòng 

zoom
ID Zoom Thời gian thi Ngày thi

10 T603010 NGUYỄN LÊ HIỀN ANH 04/07/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

11 T603011 NGUYỄN YẾN TRANG 31/08/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

12 T603012 LƯƠNG THÁI AN 04/07/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

13 T603013 TRẦN HỒNG HẠNH 26/04/2016 1 Ca 4 Zoom 27 852 590 7237 15h30 - 17h00 23/10/2022

14 T603040 BÙI HUYỀN BẢO AN 11/02/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

15 T603041 LÊ CÁT NGỌC KHÁNH 02/10/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

16 T603042 LÊ HỮU TIẾN ĐẠT- 18/09/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

17 T603043 LÊ NGỌC LINH CHI 28/10/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

18 T603044 NGUYỄN HÀ TUẤN ĐẠT 11/06/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

19 T603045 NGUYỄN THIÊN DƯƠNG 09/03/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

20 T603046 PHẠM NGỌC BÍCH 13/12/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

21 T603047 KIỀU NGỌC BÍCH 02/10/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

22 T603048 PHÙNG ĐỨC THIỆN 22/05/2015 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

23 T603049 TRẦN BẢO LINH CHI 18/08/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

24 T603050 VŨ CHÍ THÀNH
10/04/2014

3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022



TT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Ca thi
Phòng 

zoom
ID Zoom Thời gian thi Ngày thi

25 T603051 KIỀU QUANG ANH 29/04/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022

26 T603052 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 01/04/2014 3 Ca 2 Zoom 31 894 341 6773 10h00 - 11h30 23/10/2022


